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BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 25/8/2019
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin của TT DBKTTV QG)

1. Tin cuối cùng về cơn bão Bailu:

Sáng 25/8, bão Bailu đã đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; bão đi sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp.  

2. Thời tiết ngày và đêm 26/8:
- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

3. Tình hình mưa
3.1. Mưa ngày (19h/24/8-19h/25/8): Trên cả nước rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến dưới 50mm. Một số trạm mưa lớn hơn như: Bến Bình (Hải Dương) 56mm; Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) 56mm, Cát Tiên (Lâm Đồng) 69mm; Đồng Phú (Bình Phước) 118mm; Cà Mau (Cà Mau) 55mm; Thổ Chu (Kiên Giang) 63mm.

3.2. Mưa 3 ngày (từ 19h/22/8-19h/25/8): Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến dưới 70mm. Một số trạm mưa lớn hơn như: Bến Bình (Hải Dương) 70mm; Văn Lý (Nam Định) 108 mm; Cát Tiên (Lâm Đồng) 180mm; Đồng Phú (Bình Phước) 145mm; Năm Căn (Bạc Liêu) 94mm; Thổ Chu (Kiên Giang) 73mm.
3.3. Mưa đêm (19h/25/8-07h/26/8): Các khu vực trên cả nước mưa nhỏ hoặc không mưa, lượng mưa phổ biến dưới 10mm. Một số trạm mưa lớn hơn như: Châu Đốc (An Giang) 11mm; Cà Mau (Cà Mau) 17mm.
II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN BẮC BỘ

Mực nước các sông biến đổi chậm và đang ở mức thấp.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện
Các hồ chứa cắt lũ sông Hồng: Lưu lượng về hồ Hòa Bình dao động theo điều tiết của thủy điện Sơn La, cao nhất đạt 1.923 m3/s hồi 05h00 ngày 26/8, lúc 7h00 ngày 26/8 là 114 m3/s, mực nước ở mức 97,94m/110m (MN cho phép); các hồ khác còn ở mức thấp so với quy định (riêng mực nước hồ Huội Quảng mực nước xấp xỉ MNDBT).
2. Hồ chứa thủy lợi

- Các hồ khu vực Bắc Bộ ở mức 55-85% dung tích; khu vực Bắc Trung Bộ ở mức thấp, đạt 20-73% dung tích.

- Các hồ khu vực Tây Nguyên ở mức trung bình đạt 65-80% dung tích thiết kế, cụ thể: Kon Tum 69%, Gia Lai 52%, Đắk Lắk: 55%, Lâm Đồng 81%.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

Trong ngày không có thông tin về thiệt hại do thiên tai./.


	Nơi nhận:

- Lãnh đạo BCĐ (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Thành viên BCĐ (để b/c);

- VPCP (để b/c);

- Bộ Công Thương, EVN;
- Chánh VPTT (để b/c);

- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 

- Các Tổng cục: PCTT, Thủy lợi, Thủy sản;

- Các Cục: Trồng trọt, Quản lý XDCT;

- BCH PCTT&TCKN các tỉnh (đăng trên Website BCĐ);
- Lưu VT, ƯPKP-01b.

	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Trường Sơn


PHỤ LỤC. HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRÊN HỆ THỐNG SÔNG HỒNG

(Kèm theo Báo cáo nhanh số:             /TWPCTT-VP ngày 26/8/2019)

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 22/8 ÷ 15/9)

	Bản Chát
	7h
	25/8
	464,98
	369,84
	83,9
	0
	475

	
	
	26/8
	465,09
	369,80
	64,8
	0
	

	Huội Quảng
	7h
	25/8
	369,84
	189,30
	50,8
	5
	370

	
	
	26/8
	369,77
	189,30
	50,8
	5
	

	Lai Châu
	7h
	25/8
	285,05
	198,35
	428
	0
	295

	
	
	26/8
	286,06
	200,82
	483
	35
	

	Sơn La
	7h
	25/8
	189,57
	112,68
	388
	332
	209

	
	
	26/8
	189,42
	112,88
	361
	361
	

	Hòa Bình
	7h
	25/8
	97,93
	10,35
	44
	510
	110

	
	
	26/8
	97,94
	11,35
	114
	1510
	

	Tuyên Quang
	7h
	25/8
	104,81
	47,86
	221
	0
	115

	
	
	26/8
	105,23
	47,79
	335
	0
	

	Thác Bà
	7h
	25/8
	50,79
	20,91
	220
	0
	58

	
	
	26/8
	50,86
	22,10
	150
	136
	


Lưu lượng dòng chảy từ Trung Quốc về Việt Nam trên thượng nguồn sông Đà chảy vào hồ thủy điện Lai Châu có xu hướng giảm, tại trạm Kẻng Mỏ, Mường Tè, Lai Châu:

	 Tên trạm
	Thời gian
	H (m)
	Qvề max (m3/s)

	Kẻng Mỏ
	17h20
	24/8
	321,178
	443,6

	
	14h00
	25/8
	321,263
	424,35


Trưởng ca trực:                             Nguyễn Huỳnh Quang


Trực ban 1:                                   Phùng Đức Thắng
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